


ĐÊ 1 

TIẾNG VIỆT 
1. Luyện đọc bài “ Bác sĩ Sói” (trang  41 sách giáo khoa TV tập 2)  và trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1 : Từ ngữ nào tả sự thèm thuồng của Sói khi thấy Ngựa?
................................................................................................................................................................................................................................................................
[bookmark: _GoBack]
Câu 2: Sói làm gì để lừa Ngựa?
............................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3: Tả lại cảnh Sói bị Ngựa đá? 
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

2. Khoanh tròn vào chữ cái trước thành ngữ, tục ngữ chỉ thời tiết:
a. Non xanh nước biếc.
b. Mưa thuận gió hòa.
c. Chớp bể mưa ng
uồn.
d. Thẳng cánh cò bay.
e.Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.
g. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
3. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu hỏi đặt đúng:
a. Khi nào lớp bạn đi cắm trại?
b. Lúc nào lớp tớ cũng sẵn sàng đi cắm trại?
c. Bao giờ bạn về quê?
d. Bao giờ mình cũng mong được bố mẹ cho về quê?
4. Có thế đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong từng câu của đoạn văn sau:
Từ xa nhìn lại cây gạo sừng sững như một tháp đèn khống lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hông tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào sảo sậu sáo đen … đàn đàn lũ lũ bay đi bay về lượn lên lượn xuống.
(Vũ Tú Nam)
5. Hãy sắp xếp các câu sau cho đúng thứ tự để có đoạn văn tả con ngan nhỏ:
1. Nó có bộ lông vàng óng.
2. Con ngan nhỏ mới nở được ba hôm, trông chỉ to hơn cái trứng một tí.
3. Nhưng đẹp nhất là đôi mắt với cái mỏ.
4. Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, đen nhánh hạt huyền, lúc nào cũng đưa đi đưa lại như có nước.

6.a) Điền vào chỗ trống ch hay tr
- ....ong trắng, thanh ...a, kiểm ...a, ...a mẹ, bên ...ên, phía...ước, bắt...ước,...e đậy, cây ..e.
b) Điền vào chỗ trống
- (da/ ra/ gia): ....dẻ, cặp ......, .....đình, quốc ....., đi ......
- (rò/ dò/ giò): ...rỉ, .....lụa, ....la
- (reo/ gieo): ...hò, .....hạt, .....mầm
7. Thay cụm từ “khi nào” trong các câu hỏi dưới đây bằng cụm từ khác (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ...)
a) Khi nào lớp bạn đi thăm vườn bách thú?
.......................................................................................................................
b) Khi nào bạn xem phim hoạt hình?
........................................................................................................................
c) Bạn làm bài văn này khi nào?
.......................................................................................................................
8: Trả lời các câu hỏi sau
a) Em thấy sân trường ồn ào nhất khi nào?
...........................................................................................................................
b) Em bắt đầu học kì II khi nào?
..............................................................................................................................
c) Khi nào em được nghỉ hè?
.............................................................................................................................
9 : Điền các từ xuân. hạ, thu, đông vào chỗ trống trong các câu sau:
a) Hoa phượng nở báo hiệu mùa.........đã đến.
b) Hoa cúc vàng tươi, quả hồng đỏ mọng là mùa..............
c)Tiết trời ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc là mùa.............
d) Gió bấc rét như cắt da cắt thịt là mùa................






                                                  ĐỀ 2 
                                       TIẾNG VIỆT 



Luyện đọc bài “ Nội quy Đảo Khỉ” (trang  43 sách giáo khoa TV tập 2)  và trả lời các câu hỏi sau: 

Câu 1 : Nội quy Đảo Khỉ có mấy điều?
................................................................................................................................

Câu 2: Vì sao đọc xong nội quy, Khỉ Nâu lại khoái chí?
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

2. Bài tập ôn tập môn Tiếng Việt 2
Câu 1: Điền vào chỗ trống s/x – ut/uc
a, -……ay sưa , ….. ay lúa
b, - ch…. mừng, chăm ch…..

Câu 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm sau:
a, Em đang nhặt rau giúp mẹ:
……………………………………………………………………………………………
b, Minh là cháu ngoan bác Hồ
………………………………………………………………………………………

Câu 3: Hãy đặt một câu theo mẫu Ai thế nào?
……………………………………………………………………………………………

Câu 4: Viết lại câu sau cho đúng chính tả:   chiều nay, bình có đi lao động không.
………………………………………………………………………………………..............

Câu 5: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:
Nóng-………….. ; Yếu - …………..;
To - ……………; Thấp - ……………;
Xấu - ………………..

Câu 6: Em hãy đặt một câu có từ Kính yêu?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

7. Nối thành ngữ ở bên trái với lời giải nghĩa thích hợp ở bên phải
1. Nắng như thiêu như đốt.        a. chỉ cơn rét tê buốt như dao cắt vào da thịt.
2. Chớp bể mưa nguồn.                 b. rất nóng và khó chịu
3. Cắt da cắt thịt.                          c.chớp ở ngoài bể (biển), mưa ở trên nguồn (rừng)
 (Từ cần điền: nâng, cháu, hiền, kính)

8. Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống?
Cô Mây suốt ngày bay nhởn nhơ, rong chơi [__] Gặp chị Gió, cô gọi:
Chị Gió đi đâu mà vội thế [__]
– Tôi đang đi rủ các bạn Mây ở khắp nơi về làm mưa đây [__] Cô có muốn làm mưa không [__]
– Làm mưa để làm gì hả chị [__]
– Làm mưa cho cây cối tốt tươi, cho lúa to bông, cho khoai to củ



















                                                          ĐỀ 3
                                               TIẾNG VIỆT
    I. Đọc bài “ Voi nhà” SGK trang 56   và trả lời câu hỏi sau:
1. Vì sao những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng? 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Mọi người lo lắng như thế nào khi thấy con voi đến gần xe?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. con voi đã giúp họ như thế nào?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CÔ GÁI ĐẸP VÀ HẠT GẠO
    Ngày xưa, ở một làng Ê- đê có cô Hơ Bia xinh đẹp nhưng rất lười biếng. Cô lại không biết yêu quý cơm gạo.
    Một hôm, Hơ Bia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi:
    - Cô đẹp là nhờ cơm gạo, sao cô khinh rẽ chúng tôi thế?
    Hơ Bia giận dữ quát:
    - Tao đẹp là do công mẹ công cha chứ đâu thèm nhờ đến các người.
    Nghe nói vậy,  thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng.
    Hôm sau biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Hơ Bia ân hận lắm. Không có cái ăn, Hơ Bia phải đi đào củ. trồng bắp cải từ mùa này qua mùa khác, da đen sạm. Thấy Hơ Bia dã nhận ra lỗi của mình và biết chăm làm, thóc gạo lại ruu nhau kéo về. Từ đó, Hơ Bia càng biết quý thóc gạo, càng chăm làm và xinh đẹp hơn xưa.
                                                                               Theo TRUYỆN CỔ Ê- ĐÊ
    Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:
    1. Vì sao thóc gạo bỏ Hơ Bia để đi vào rừng?
         a. Vì thóc gạo thích đi chơi.
         b. Vì Hơ Bia đuổi thóc gạo đi.
         c. Vì Hơ Bia khinh rẽ thóc gạo.
    1. Vì sao thóc gạo lại rủ nhau về với Hơ Bia?
         a. Vì Hơ Bia không có gì để ăn.
         b. Vì Hơ Bia đã biết nhận lỗi và chăm làm.
         c. Vì thóc gạo nhớ Hơ Bia quá.
    3. Từ nào trái nghĩa với từ Lười biếng?
         a. lười nhác
         b. nhanh nhẹn
         c. chăm chỉ
    4. Bộ phận gạch chân trong câu “Đêm khuya, chúng cùng nhau bỏ cả vào rừng.” trả lời cho câu hỏi nào?
         a. Là gì?
         b. Làm gì?
         c. Như thế nào?
5. Câu chuyện khuyên em điều gì: ………………………………………………
….…………………………………………………………………………………..
….…………………
………………………………………………………………..
II. Luyện viết:
 Bài 1: Chính tả:
QUA SUỐI
     Trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối. Một chiến sĩ đi sau sẩy chân ngã vì dẫm phải hòn đá kênh. Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá cho chắc chắn để người đi sau khỏi bị ngã.
….…………………………………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………………..


Bài 2: Cho các câu sau, mỗi câu thuộc loại mẫu câu nào?
a. Cây đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng.
.....................................................................................................................................
b. Bàn tay thầy dịu dàng, đầy trìu mến, thương yêu.
..................................................................................................................................... 
c. Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.
.....................................................................................................................................
d. Bà ngoại lên thăm em vào tháng trước.
.....................................................................................................................................
Bài 3: Trong câu sau có mấy từ chỉ đặc điểm? Đó là những từ nào?
Mấy bông hoa vàng tươi như những đốm nắng nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát.
	Có...... từ. Đó là các từ:
....................................................................................................................................
Bài 4: Tách đoạn văn sau thành 3 câu, ghi dấu chấm vào chỗ kết thúc từng câu rồi chép lại đoạn này vào chỗ trống.
	Bác ra đến ngoài thì có một đám thiếu nhi ríu rít chạy tới chào Bác tươi cười bế một em gái nhỏ nhất lên và cho em một quả táo mọi người bấy giờ mới hiểu và cảm động trước cử chỉ thương yêu của Bác.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................







